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1 210045 TRẦN NGUYỆT ÁNH 03/03/2009 0:00 X THCS Xã Kim Thái 0 8 7 6 36 8.3 THPT Trần Nhân Tông THPT A Hải Hậu

2 210134 TRẦN THU HÀ 8/22/2009 12:00:00 AM X THCS Trần Huy Liệu 0 7.5 7 6.9 35.9 7.8 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

3 210443 ĐỖ TRỌNG TÍN 4/26/2008 12:00:00 AM THCS Hợp Hưng 0 7.5 6.75 7.4 35.9 7.5 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

4 210422 TRẦN HƯNG THỊNH 10/02/2009 0:00 THCS Cộng Hòa 0 7 7.5 6.6 35.6 7.7 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

5 210447 TRẦN HUY TOÀN 9/21/2009 12:00:00 AM THCS Đại An 0 7.25 8 5 35.5 7.7 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

6 210468 TRẦN QUANG TRUNG 1/29/2009 12:00:00 AM THCS Xã Kim Thái 0 7.25 8.25 4.4 35.4 7.5 THPT Trần Nhân Tông THPT A Hải Hậu

7 210083 LÊ VŨ KHÁNH DUY 10/07/2009 0:00 THCS Xã Liên Bảo 0 7.25 7 6.7 35.2 7.3 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

8 510316 BÙI THẢO MINH 04/10/2009 0:00 X THCS Giao Hà 0 8.5 6.5 5 35 7.9 THPT Trần Nhân Tông THPT A Hải Hậu

9 420277 VŨ THIỆN NHÂN 02/06/2009 0:00 THCS Hải Hậu 0 7 7.25 6.4 34.9 8.4 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

10 210343 BÙI ĐỨC NHÂN 11/02/2009 0:00 THCS Mỹ Hưng 0 7.25 7.5 5.3 34.8 6.6 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

11 360029 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 11/26/2009 12:00:00 AM X THCS Trực Đại 0 8 7.75 3.2 34.7 7.2 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

12 510254 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG 10/15/2009 12:00:00 AM X THCS Giao Tân 0 7.25 6.25 7.6 34.6 7.9 THPT Trần Nhân Tông

13 360241 ĐOÀN TRẦN THƯ LÊ 9/13/2009 12:00:00 AM X THCS Trực Hùng 0 7.5 7.25 5 34.5 7.6 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

14 510105 NGUYỄN HỮU CHÍ 2/19/2009 12:00:00 AM THCS Giao Phong 0 7.75 6.25 6.4 34.4 7.5 THPT Trần Nhân Tông THPT A Hải Hậu

15 210291 NGUYỄN CÔNG MINH 11/24/2009 12:00:00 AM THCS Đại An 0 8.25 5.75 6.4 34.4 8 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

16 180169 ĐẶNG LÊ NGUYÊN HẢI 2/26/2009 12:00:00 AM THCS Mỹ Hưng 0 6.75 7.75 5.4 34.4 7.6 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

17 360185 MAI THỊ ÁNH HỒNG 09/11/2009 0:00 X THCS Trực Thái 0 8 6 6.3 34.3 7.3 THPT Trần Nhân Tông THPT A Hải Hậu

18 360253 LÂM THỊ DIỆU LINH 9/22/2009 12:00:00 AM X THCS Trực Hùng 0 8.75 6.25 4.3 34.3 7.8 THPT Trần Nhân Tông THPT A Hải Hậu

19 180434 TRẦN VŨ VIỆT PHƯƠNG 09/06/2009 0:00 X THCS Lộc Hòa 0 8 5.75 6.7 34.2 7.2 THPT Trần Nhân Tông

20 510325 HOÀNG LƯU NGỌC MINH 10/28/2009 12:00:00 AM THCS Giao Yến 0 8.5 5.75 5.7 34.2 7.5 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

21 420432 TRẦN QUỐC TRỌNG 11/16/2009 12:00:00 AM THCS Hải Tây 0 8 6.5 5.1 34.1 7 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

22 360088 CHU HOÀNG DIỄM 7/30/2009 12:00:00 AM X THCS Trực Đại 0 6.5 7.25 6.6 34.1 6.9 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

23 360305 MAI THỊ KIM NGÂN 08/10/2009 0:00 X THCS Trực Hùng 0 7 7.75 4.6 34.1 7.6 THPT Trần Nhân Tông

24 360312 NGUYỄN BÍCH NGỌC 04/04/2009 0:00 X THCS Trực Hùng 0 7.25 7.5 4.6 34.1 7.5 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

Xét đỗ 24 học sinh có tổng điểm từ 34,1 trở lên

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG


